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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 09/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Căn cứ Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 09/9/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường với các nội dung sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Quán triệt đầy đủ, sâu rộng và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 09/9/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Xây dựng nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và xác định trách nhiệm, biện pháp triển khai của các cấp, các ngành có liên quan đảm bảo thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu và mục tiêu đề ra trong Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 09/9/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV).

2. Mục tiêu cụ thể
a) Đến năm 2015: 80% cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp, 75% học sinh, sinh viên, 50% cộng đồng dân cư được trang bị các kiến thức cơ bản về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và 75% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.
b) Đến năm 2020: 

- Đảm bảo 100% người dân ở những vùng thường xuyên xảy ra tai biến địa chất, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, 100% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến kiến thức và các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
- 100% chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực của tỉnh được xây dựng, cập nhật, bổ sung đầy đủ các yếu tố có liên quan đến bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

- 100% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

- Bảo vệ nghiêm ngặt 25.250 ha đất trồng lúa, 16.500 ha đất chuyên trồng lúa nước, đảm bảo an ninh lương thực.

- Duy trì độ che phủ rừng trên 60%, quản lý chặt chẽ các khu bảo tồn đa dạng sinh học.

- Không để phát sinh và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế và trên 90% chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

- 100% các dự án đầu tư mới, các cơ sở sản xuất dịch vụ được bố trí phù hợp quy hoạch và sử dụng công nghệ sạch; 80% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường, 100% khu, cụm công nghiệp và 50% đô thị loại III, loại IV có hệ thống xử lý nước thải.

c) Sau năm 2020: Duy trì các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo đảm chất lượng môi trường sống và cân bằng sinh thái.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
1.1. Giai đoạn trước năm 2015

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để học tập, quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Trung ương; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ; Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 09/9/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV).

- Tập trung các nguồn lực để tổ chức đồng bộ các hoạt động tuyên truyền về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, trang tin, đài phát thanh và truyền hình), tập huấn, hội thảo, mít tinh, thi viết vẽ, xây dựng mô hình, tổ chức giảng dạy cho học sinh, sinh viên….. để đến năm 2015, 80% cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp, 75% học sinh, sinh viên, 50% cộng đồng dân cư được trang bị các kiến thức cơ bản về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Trong năm 2014, hoàn thành nội dung Đề án truyền thông và bộ tài liệu tuyên truyền để các cấp, các ngành thực hiện các hoạt động tuyên truyền đến mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đáp ứng các mục tiêu kế hoạch đề ra. 
- Xây dựng tiêu chí, giải thưởng về môi trường để có cơ sở xem xét, khen thưởng 2 năm/lần đối với các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
- Hoàn thành việc xây dựng nội dung chương trình đào tạo, lồng ghép về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và triển khai đưa vào chương trình giảng dạy, học tập cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh từ năm 2016.

- Rà soát, bổ sung các quy chế phối hợp về công tác bảo vệ môi trường giữa ngành tài nguyên môi trường với các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể để làm cơ sở cho công tác vận động hội viên, đoàn viên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
1.2. Giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020
- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để đến năm 2020, 100% người dân ở những vùng thường xuyên xảy ra tai biến địa chất, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, 100% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến kiến thức và các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Thường xuyên thực hiện ưu tiên đăng tải các tin, bài, tăng thời lượng phát sóng trên các phương tiện phát thanh, truyền hình đối với các nội dung tuyên truyền về lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nêu gương các tổ chức, cá nhân, điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường, công bố công khai hình thức xử lý các hành vi sử dụng lãng phí tài nguyên, đốt phá rừng, săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã, gây ô nhiễm môi trường.
- Triển khai thực hiện giảng dạy các nội dung về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động học tập ngoại khóa và chính khóa để nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên.

- Hằng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh (Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Mặt trận tổ quốc...) tổ chức các hoạt động tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm ngày môi trường thế giới (05/6), tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày làm cho thế giới sạch hơn... để nâng cao nhận thức cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Phát huy kết quả đạt được về mục tiêu tuyên truyền, sau năm 2020 tiếp tục duy trì và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện, đặc thù của tỉnh để các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư chủ động trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đề án, dự án thuộc các lĩnh vực, ngành để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 
2.1. Giai đoạn trước năm 2015
Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và đang triển khai. Xây dựng các chương trình, dự án, đề án làm cơ sở để các Sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả cho những năm tiếp theo, đáp ứng mục tiêu đề ra trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát các quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương; bổ sung, lồng ghép các chương trình, nội dung phù hợp với các mục tiêu về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đề ra trong Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 09/9/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) và kế hoạch này.

Triển khai theo lộ trình các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh đã được ban hành tại Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 26/12/2012. Cập nhật tài liệu, bổ sung kịp thời các thông tin về biến đổi khí hậu, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và các kết quả nghiên cứu mới nhất từ các bộ, ngành.

Năm 2014, tập trung thực hiện các công việc sau:

- Lập kế hoạch điều tra dân cư trong vùng có nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, tai biến địa chất, vùng thường xuyên bị tác động của thiên tai và hoàn thành xây dựng phương án di dân ra khỏi vùng nguy hiểm trong năm 2015, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất khi có sự cố môi trường, thiên tai xảy ra.
- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch khoáng sản và đề xuất loại bỏ các dự án khai thác tài nguyên kém hiệu quả, lãng phí, vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường. Ban hành Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định pháp luật sửa đổi và điều kiện thực tế của tỉnh.
- Hoàn thành việc rà soát hệ thống đê điều, kè chống sạt lở, cống thoát lũ, các hồ, đập, công trình thủy lợi, mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy, hệ thống các bến bãi, cảng sông (đặc biệt lưu ý các công trình đã cũ, đầu tư xây dựng lâu năm) và đề xuất các giải pháp đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình ở vị trí xung yếu đảm bảo an toàn và giao thông thông suốt trong điều kiện thời tiết bất thường. 

- Rà soát và xây dựng kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng và vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh theo hướng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
- Từng bước sắp xếp lại các cơ sở chế biến nông, lâm sản, đề xuất kế hoạch di dời và loại bỏ những dự án kém hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường.

- Tổ chức rà soát tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, các cơ sở y tế khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh về hoạt động thu gom, xử lý chất thải, đề xuất xây dựng đề án thu gom, xử lý chất thải y tế giai đoạn 2016-2020.

Năm 2015, triển khai các nhiệm vụ:
- Thực hiện rà soát quy hoạch sử dụng đất, xây dựng Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng kế hoạch khai thác, cung cấp nước cho các đô thị hiện có và các đô thị dự kiến quy hoạch mới để đảm bảo đến năm 2020, 100% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch. 
- Tổ chức đánh giá mục tiêu cấp nước sạch nông thôn, xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng nước sạch giai đoạn 2016-2020 cho khu vực nông thôn. Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường nông thôn gắn với chương trình nông thôn mới trong các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo vệ thực vật giai đoạn 2016-2020.
- Thực hiện rà soát hệ thống xử lý nước thải các khu, cụm công nghiệp; các đô thị và đề xuất giải pháp đầu tư, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trong giai đoạn 2016-2020. Khảo sát, đánh giá và đề xuất các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường ao, hồ, kênh mương trong các đô thị, khu dân cư đang bị ô nhiễm.
- Tiếp tục tích hợp hệ thống thông tin kết quả quan trắc môi trường nền, bắt đầu từ năm 2015, triển khai thực hiện công bố chất lượng, diễn biến môi trường nền của tỉnh, định kỳ công bố 5 năm/lần 

2.2. Giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020
Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đảm bảo đến năm 2020, các nhiệm vụ, giải pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch, trong đó cần tập trung ưu tiên thực hiện: 
- Bảo vệ nghiêm ngặt 25.250 ha đất trồng lúa, trong đó có 16.500 ha đất chuyên trồng lúa nước. Tiếp tục rà soát lại diện tích 3 loại rừng để thực hiện cắm mốc ranh giới, hằng năm thực hiện tốt công tác trồng rừng đảm bảo duy trì ổn định diện tích 03 loại rừng, luôn giữ độ che phủ rừng trên 60%, khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản sử dụng nguyên liệu gỗ từ rừng trồng và gỗ nhập khẩu, tiến tới không sử dụng gỗ tự nhiên.
- Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác nước sản xuất điện năng và quy trình vận hành của các hồ, đập thủy điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu của các dòng sông vào mùa cạn kiệt, ưu tiên sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích sử dụng năng lượng sạch từ các nguồn: nhiệt, gió …, định hướng cho các tổ chức cá nhân sử dụng năng lượng hiệu quả tiết kiệm.
- Đầu tư xây dựng các công trình cung cấp nước sạch nông thôn và đô thị để đảm bảo đến năm 2020, 100% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.
- Triển khai công tác di chuyển dân cư ra khỏi vùng, khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, tai biến địa chất, vùng thường xuyên bị tác động của thiên tai, dân cư trong vùng lõi của các khu bảo tồn đa dạng sinh học, khu rừng đặc dụng.
- Thực hiện các hoạt động chủ động ứng phó và phòng chống dịch bệnh phát sinh đột suất do tác động bất thường của thời tiết khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là người già, trẻ em liên quan đến bệnh đường hô hấp.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở đảm bảo đến năm 2020, 100% chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường.

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ môi trường và thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch khoáng sản. Quản lý chặt chẽ các vùng cấm hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật, thực hiện di chuyển các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị, khu dân cư tập trung, loại bỏ các dự án khai thác khoáng sản kém hiệu quả, lãng phí tài nguyên, vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường. 
- Triển khai xây dựng các công trình xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp và các đô thị theo kế hoạch để phấn đấu đến năm 2020, 100% khu, cụm công nghiệp, 50% đô thị loại III, IV trên địa bàn tỉnh có hệ thống xử lý nước thải.
- Khoanh định và từng bước xóa bỏ các lò đốt gạch thủ công, dùng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường, đến năm 2020 chấm dứt hoàn toàn theo lộ trình kế hoạch của tỉnh ban hành tại Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 21/10/2013.

- Thực hiện xây dựng và đưa vào sử dụng các khu xử lý chất thải rắn theo định hướng Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 để trên 90% chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường vào năm 2020.

- Triển khai xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với những điều kiện thay đổi dị thường của thời tiết do tác động của biến đổi khí hậu. Kịp thời tổng kết, đánh giá và nhân rộng các mô hình có hiệu quả sau năm 2020.
- Từng bước đầu tư, gia cố, cải tạo, nâng cấp hệ thống đê điều, kè chống sạt lở, cống thoát lũ, các hồ, đập, công trình thủy lợi, mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy, hệ thống các bến bãi, cảng sông để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân dân và giao thông thông suốt 4 mùa trong điều kiện thời tiết bất thường với khả năng nguồn lực của tỉnh và các nguồn lực khác, ưu tiên đầu tư những khu vực xung yếu, có nguy cơ cao về sự cố môi trường. 
- Thực hiện quy hoạch khu bảo tồn loài - sinh cảnh Thượng Lâm, Khuôn Hà (huyện Lâm Bình) theo định hướng Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.
- Nâng cao năng lực hoạt động của Chi cục bảo vệ môi trường và Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường để chủ động trong công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo diễn biến của các thành phần môi trường trước tác động của biến đổi khí hậu.
Sau năm 2020, tiến hành rà soát lại các chương trình, kế hoạch..., bổ sung, cập nhật các số liệu, thông tin về thời tiết, khí hậu để đảm bảo duy trì các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống và cân bằng sinh thái theo hướng phát triển bền vững. Tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở có năng lực, trách nhiệm và đạo đức chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của tỉnh.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành về lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trước năm 2015, rà soát, bổ sung, nghiên cứu, đề xuất, ban hành một số cơ chế, chính sách sau:

- Xây dựng cơ chế theo hướng xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư (tài chính, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực....) tham gia các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư các hạng mục, công trình xử lý môi trường, tái chế chất thải, trồng rừng, phát triển năng lượng tái tạo, vật liệu mới thân thiện với môi trường.
- Tăng cường huy động nguồn thu ngân sách từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường, triển khai thực hiện cơ chế quản lý môi trường theo nguyên tắc ‘‘Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý, khắc phục hậu quả, cải thiện môi trường; tổ chức, cá nhân hưởng lợi từ tài nguyên, các giá trị của môi trường phải có trách nhiệm bảo vệ và đầu tư trở lại cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường’’.
- Xây dựng cơ chế nhân dân giám sát các hoạt động quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức, đơn vị trên cơ sở các quy định của pháp luật và quy chế trách nhiệm. 
Sau năm 2020, sơ kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các nội dung cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng phát triển bền vững cho những năm tiếp theo.

4. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
- Duy trì tổ chức bộ máy hiện có, củng cố, tổ chức bộ máy quản lý tài nguyên và môi trường các cấp từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, chú trọng bộ máy và nhân lực cấp huyện, cấp xã, nâng cao trách nhiệm, năng lực của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Củng cố giao các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh cho Chi cục bảo vệ môi trường đảm nhận nhiệm vụ.
- Lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên, môi trường và phương án định hướng, chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sắp xếp, bố trí nhân lực theo dõi, quản lý các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục rà soát bộ thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường để điều chỉnh, bổ sung theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, thuận lợi trong thực hiện các giao dịch. Từng bước xây dựng kế hoạch, lộ trình áp dụng công nghệ thông tin, tiến tới giao dịch điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

+ Củng cố lực lượng thanh tra chuyên ngành, phối hợp với thanh tra nhà nước và các đơn vị trực tiếp quản lý tài nguyên, môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

+ Đẩy mạnh các hoạt động của lực lượng kiểm lâm, quản lý thị trường, lực lượng phòng chống tội phạm về tài nguyên, môi trường để kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Kịp thời ngăn chặn sự xâm nhập của các loại hàng hóa, sản phẩm độc hại (các vật tư, hàng hóa cấm sử dụng) ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường. Ngăn chặn việc vận chuyển, tiêu thụ lâm sản trái phép, các loại dược liệu quý và các loài động thực vật nguy cấp trong sách đỏ, bảo vệ rừng đầu nguồn và bảo tồn đa dạng sinh học.

+ Chính quyền các cấp (đặc biệt là UBND các xã, phường, thị trấn) tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên địa bàn, lãnh thổ, thường xuyên kiểm tra, thanh tra các hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kịp thời ngăn chặn các hiện tượng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, khai thác khoáng sản trái phép và các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguồn xả thải gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường ngay từ cơ sở, địa phương.

- Năm 2016, từng bước triển khai thực hiện đề án tổ chức bộ máy đã được xây dựng. Trước năm 2020, tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước của bộ máy, xây dựng phương án bổ sung, điều chỉnh để sau năm 2020 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
5. Tập trung các giải pháp về khoa học công nghệ
- Kế thừa các kết quả nghiên cứu, ứng dụng về lĩnh vực khoa học công nghệ đã có. Triển khai có hiệu quả Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

- Tăng cường công tác kiểm soát công nghệ, đảm bảo quản lý chặt chẽ, ngăn chặn việc nhập khẩu các công nghệ lạc hậu, gây lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; khuyến khích sử dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm thiểu phát thải CO2 và sử dụng các nguồn nhiên liệu mới như: xăng sinh học, các nguồn nguyên liệu thay thế phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Phấn đấu đến năm 2020, 100% các dự án đầu tư mới, các cơ sở sản xuất dịch vụ sử dụng công nghệ sạch; 80% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, thu hút lực lượng cán bộ khoa học. Tiếp tục xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới, tiên tiến và từng bước hiện đại hóa, tự động hóa các trang thiết bị kỹ thuật đo lường, quan trắc tài nguyên và môi trường để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 
- Thực hiện phân bổ hợp lý nguồn vốn sự nghiệp khoa học hằng năm, ưu tiên các dự án, chương trình, chuyên đề, nghiên cứu, ứng dụng, thí điểm về lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

- Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm và nhân rộng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với những điều kiện thay đổi dị thường của thời tiết do tác động của biến đổi khí hậu. 

- Rà soát các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thí điểm các mô hình, ứng dụng công nghệ xử lý chất thải, sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, các mô hình kinh tế xanh.
6. Chú trọng triển khai các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế.

- Chủ động hợp tác, liên kết với các tỉnh giáp ranh (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc) trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (đặc biệt là quản lý rừng đầu nguồn; khai thác tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường lưu vực sông Lô – Gâm và sông Phó Đáy). Chia sẻ và hợp tác trong xây dựng hành lang đa dạng sinh học phía Bắc giữa huyện Na Hang, Lâm Bình và khu vực Ba Bể tỉnh Bắc Cạn

- Tăng cường hợp tác với các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu khoa học để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tranh thủ nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ cho hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề liên tỉnh và khu vực. 

- Duy trì các quan hệ quốc tế trong các năm qua, trước năm 2015, xây dựng phương án tiếp cận, hội nhập của địa phương với các tổ chức quốc tế, các quốc gia, vùng lãnh thổ. Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và môi trường của tỉnh để bạn bè quốc tế tiếp cận, quan tâm, ủng hộ đến lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương, khuyến khích các tổ chức cá nhân tăng cường quan hệ với các tổ chức quốc tế trong việc tìm kiếm các giải pháp, nguồn lực để xử lý các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường.
III. PHẦN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Trên cơ sở quán triệt nội dung Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Trung ương, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 09/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV), bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 theo hướng phát triển bền vững, căn cứ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch và chức năng nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, nghành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai chi tiết, đảm bảo thực hiện kịp thời, có hiệu quả những nội dung của kế hoạch (có biểu kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị kèm theo). 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp) theo quy định.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối triển khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch; tham mưu công tác đánh giá bước đầu triển khai kế hoạch vào Quý II/2015 và sơ kết, đánh giá kết quả quá trình triển khai thực hiện vào Quý III/2019, đề xuất  bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong những năm tiếp theo.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, lồng ghép các nội dung của Kế hoạch với các chương trình, đề án có liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp, các đơn vị chủ động đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

	Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thường trực Tỉnh uỷ;          

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh;

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;

- Huyện ủy; TTHĐND, UBND cấp huyện; (thực hiện)

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- TP: KTCNLN, QH, TH, VX, NC;

- Chuyên viên KS;

- Lưu VT .
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(đã ký)
Chẩu Văn Lâm


DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN

Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV)

(Kèm theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	Nhiệm vụ trọng tâm
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Cơ quan quyết định
	Thời gian hoàn thành

	1
	Xây dựng Đề án truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	Năm 2014

	2
	Điều tra, đánh giá khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, tai biến địa chất, vùng thường xuyên bị tác động của thiên tai để lập phương án di dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
	
	Các sở: NN&PT nông thôn và UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	2015-2016

	3
	Đề án đưa nội dung giáo dục về biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục ở các bậc học.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	Năm 2015

	4
	Đề án di chuyển dân cư ra khỏi vùng, khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, tai biến địa chất, vùng thường xuyên bị tác động của thiên tai.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	Năm 2015

	5
	Đề án đánh giá tổng thể hệ thống đê, kè, cống thoát lũ, các công trình thủy lợi, hồ, đập chứa nước và giải pháp đầu tư cải tạo, nâng cấp đảm bảo an toàn của các công trình, đời sống sản xuất của nhân dân.
	
	
	UBND tỉnh
	Năm 2014

	6
	Đề án nghiên cứu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thích ứng với những điều kiện thay đổi dị thường của thời tiết do tác động của biến đổi khí hậu.
	
	
	UBND tỉnh
	Năm 2015

	7
	Đề án đánh giá thực trạng mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh, xác định các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng do mưa bão, lũ ống, lũ quét và đề xuất các phương án để gia cố, cải tạo, nâng cấp, đảm bảo giao thông thông suốt trong điều kiện thời tiết bất thường.
	Sở Giao thông vận tải
	Các sở : Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT và UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	Năm 2014

	8
	Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng để quản lý lưu vực sông, chia sẻ nguồn nước, quản lý khai thác vận chuyển khoáng sản và bảo tồn đa dạng sinh học và cơ chế nhân dân giám sát các hoạt động quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	Năm 2015

	9
	Đề án nâng cao năng lực trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở KH&CN, các cơ quan có liên quan
	UBND tỉnh
	2015-2016

	10
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	Năm 2015

	11
	Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản, quy hoạch tài nguyên nước.
	
	
	UBND tỉnh
	Năm 2014

	12
	Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	Bộ TN&MT
	Năm 2016

	13
	Xây dựng Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	Năm 2014

	14
	Đề án quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước của ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở TN&MT và UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	Năm 2015

	15
	Đề án khai thác, cung cấp nước sạch cho dân cư đô thị giai đoạn 2016-2020.
	Sở Xây dựng
	Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	Năm 2015

	16
	Đề án thành lập mới và nâng cấp mở rộng các khu bảo tồn đa dạng sinh học theo lộ trình Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở NN&PT nông thôn và UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	2015-2016

	17
	Đề án điều tra đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các ao, hồ, kênh mương trong các đô thị, khu dân cư.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	Năm 2015

	18
	Đề án triển khai thực hiện chiến lược tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả giai đoạn 2016-2020
	Sở Công thương
	Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	2014-2015

	19
	Dự án đầu tư xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại trung tâm các huyện.
	Ủy ban nhân dân các huyện
	Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan
	UBND tỉnh
	2014-2020

	20
	Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, thu gom xử lý nước thải tập trung thành phố Tuyên Quang.
	UBND thành phố Tuyên Quang
	Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan
	UBND tỉnh
	2014-2020

	21
	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2016-2020.
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
	Sở Công thương, Kế hoạch & Đầu tư và UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	2015-2020

	22
	Dự án đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn tập trung theo lộ trình Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh
	2015-2020

	23
	Đề án quản lý, thu gom, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.
	Sở Y tế
	Sở TN&MT; Sở KH&CN ; UBND các huyện, thành phố 
	UBND tỉnh
	Năm 2014

	24
	Đề án bảo vệ môi trường nông thôn trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và xử lý chất thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật giai đoạn 2016-2020.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở TN&MT và UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	Năm 2015








(báo cáo)
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